DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 5 TUỔI C
CHỦ ĐỀ I: TRƯỜNG MẦM NON LÊ HỒNG CỦA BÉ.
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 09/9/2024 đến 27/9/2024)
	Thứ
	           Tuần

Lĩnh vực
	T1:  Từ 09/9 - 13/9/2024
Tên, địa chỉ, trường lớp của bé.

	T2: Từ 16 - 20/ 9/2024
Các khu vực trong trường.
	T3: Từ 23 - 27/9/2024
Một số hoạt động của trường, lớp.

	2
	GDPTTC
	Thể dục:  Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ TC: Ai đi khéo nhất.
	Thể dục:  Bò bằng bàn tay và bàn chân
+ TC: Ai nhanh nhất
	Thể dục: Bật liên tục vào vòng.

+ TC: Ai tung giỏi nhất.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Ôn nhận biết số lượng 1, 2. Nhận biết số 1, 2. Ôn so sánh chiều dài.
	LQVT: Ôn số lượng 3, nhận biết chữ số 3. Ôn so sánh chiều rộng.
	LQVT: Ôn số lượng 4, nhận biết chữ số 4. Ôn nhận biết hình vuông, tam giác, chữ nhật

	4
	GDPTNN
(GDPTTM)
	LQVH. Thơ: Cô giáo của em.
	LQVH. Truyện: "Mèo con và quyển sách"
	LQCV: Trò chơi với chữ o, ô, ơ.

	5
	GDPTNT
(GDPTNN)
	KPXH: Trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé.
	LQCV:  Làm quen chữ o, ô, ơ.
	KPXH: Trò chuyện về 1 số hoạt động của lớp.

	6
	GDPTTM
 
	Tạo hình: Vẽ chân dung cô giáo.
	GDÂN: VĐ múa: “Ngày vui của bé”
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.
	GDÂN: Biểu diễn theo chủ đề: Ngày hội đến trường của bé. 



I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Đi khụy gối, Tung bóng lên cao và bắt bóng, Bật liên tục vào vòng.
	2. Học tập: Đây là cái gì, làm bằng gì?; Hãy tìm đồ vật có hình dạng này.
	3. Trò chơi dân gian: Kéo co; Tập tầm vông.
III. Ca dao, đồng dao: Bạn bè là nghĩa tương thân
IV. Mọi lúc, mọi nơi: 
	Âm nhạc: Dạy hát, vận động: Chào ngày mới, Em đi mẫu giáo
			Nghe hát: Đi học, Ngày đầu tên đi học, Chiếc đèn ông sao
			T/C âm nhạc: Ai nhanh nhất.
Tạo hình:Trang trí rèm cửa của lớp học.
V. Đi dạo đi thăm: Thăm nhà bếp, thăm phòng hiệu trưởng
VI. Ngày hội, ngày lễ: Ngày hội đến trường của bé, Ngày Tết trung thu.







CHỦ ĐỀ II: BẢN THÂN BÉ
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 30/9/2024 đến 18/10/2024)
	Thứ
	        Tuần
Lĩnh vực
	Tuần1: Từ 30/9 - 04/10/2024
Bé là ai?
	Tuần2: Từ 07/9 - 11/9/2024
Cơ thể bé
	Tuần 2: Từ 14 - 18/10/2024
Bé cần gì để lớn và khoẻ mạnh

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi khuỵ gối

+ TC: Ai bật giỏi nhất.
	Thể dục: Tung bóng lên cao và đập bắt bóng.
+ TC: Đội nào đi giỏi.
	Thể dục: Chuyền, bắt bóng qua đầu.
+ TC: Ai chạy nhanh nhất.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Ôn số lượng trong phạm vi 5. 
	KPKH: Phân biệt 1 số bộ phận trên cơ thể, chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phận đó.
	LQVT: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ.


	4
	GDPTNN

	LQVH. Thơ: Tay ngoan.
	LQVH: Truyện: Bé nên uống nước gì?
	LQCV: Trò chơi với chữ a, ă, â.

	5
	GDPTTM
(GDPTNT)
	Tạo hình:Vẽ, tô màu chân dung bé (Mẫu). 
	Tạo hình: Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái. 
	KPKH: Thực phẩm cần cho bé



	6
	GDPTTM
(GDPTNN)

	LQCV: Làm quen chữ a, ă, â.

	GDÂN: VĐTN: Mừng sinh nhật.
NDKH: Nghe hát: Khúc hát sinh nhật
	GDÂN: Biểu diễn theo chủ đề “Mừng sinh nhật”.




I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Đi trên dây vạch kẻ sàn, Bò bằng bàn tay và bàn chân.
	2. Học tập: Thi xem ai nói đúng.
	3. Dân gian: Bỏ giẻ, Lộn cầu vồng, 
III. Ca dao, đồng dao: Tay đẹp. 
IV. Mọi lúc mọi nơi: 
	GDÂN: Dạy hát: Bé quét nhà, Xoay xoay xoay. (Nhạc Hàn Quốc) .
	Tạo hình: Cắt dán áo bạn trai bạn gái, trang trí khăn quàng cổ. 
V. Đi dạo đi thăm: Dạo quanh sân trường










CHỦ ĐỀ III: GIA ĐÌNH CỦA BÉ.
	Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 21/10/2024 - 15/11/2024)	
	Thứ
	           Tuần

Lĩnh vực
	T1: Từ 21 - 25/10/2024
Những người thân yêu trong gia đình bé.
	T2: Từ  28/10- 01/11/2024
Dự án: Ngôi nhà của bé.
	T3: Từ 04/11- 08/11/2024
Đồ dùng trong gia đình
	T3:Từ  11-15/11/2024
Nhu cầu của gia đình.

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi trên dây

+ TC: Ai ném xa nhất.
	Thể dục: Bò zích zắc qua 7 điểm
+ TC: Ai đi khéo.
	Thể dục Ném trúng đích bằng 1 tay
+ TC : Ai bò giỏi nhất: 
	Thể dục: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+TC: Ai ném xa nhất

	3
	GDPTNT
	LQVT: Đếm đến 6 nhận biết nhóm 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6.
	LQVT: Nhận biết mối quan hệ hơn, kém về số lượng trong phạm vi 6
	LQVT:Tách, gộp chia nhóm đồ vật  có số  lượng 6 thành 2 phần.
	LQVT: Sắp xếp các đối tượng theo trình tự 

	4
	GDPTNN

	 LQVH. Thơ: Thương ông
	LQVH. Truyện: Ba cô gái.
	LQVH: Thơ: Giữa vòng gió thơm
	LQCV: Trò chơi với chữ e, ê

	5
	GDPTTM
(GDPTNT)
	 Tạo hình: Vẽ chân dung người thân trong gia đình.
	Tạo hình: Cắt, dán ngôi nhà từ các hình học
	KPKH: Đồ dùng sử dụng bằng điện.
	Tạo hình: Vẽ cái nồi

	6
	GDPTTM
(GDPTNN)

	GDAN: VĐTTC: Em là bông hồng nhỏ
Nghe hát: Tổ ấm gia đình 
	LQCV: Làm quen chữ e, ê. 
	GDAN: VĐ múa: Múa cho mẹ xem
NH: Bàn tay mẹ
	GDÂN: Biểu diễn theo chủ đề gia đình thân yêu của bé.




I. Thể dục buổi sáng:Tập theo nhịp đếm, Tập kết hợp lời ca bài “Nắng sớm”.
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động:Đi trên ván kê dốc, Bò dích dắc qua 7 điểm, Ném xa bằng 1 tay, Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	2. Học tập: Gia đình của bé, người đưa thư.
    3. Dân gian: Nhảy vào, nhảy ra; Dung dăng dung dẻ.
III. Ca dao, đồng dao:  Anh em nào phải người xa., Công cha như núi thái sơn
IV. Mọi lúc mọi nơi: 
	- KPKH: Giới thiệu về công việc của các thành viên trong gia đình.
	- GDAN: Hát Cả nhà thương nhau; Bố là tất cả
	- Tạo hình: Cắt dán ngôi nhà từ các hình hình học, vẽ cái nồi.
V. Đi dạo đi thăm: Thăm quan nhà bác Quân. 
VI. Ngày hội, ngày lễ: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.








CHỦ ĐỀ IV: CÁC NGHỀ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 18/11/2024 đến 13/12/2024)
	Thứ
	Tuần

Lĩnh vực
	T1: Từ  18/11 -22/11/2024. 
Nghề giáo viên.
	T2: Từ 25/11 - 29/11/2024
Nghề nông nghiệp.
	T3: Từ 02/12 -06/12/2024
Nghề bác sĩ.

	T3: Từ 09/12–13/12/2024
Một số nghề phổ biến ở địa phương.

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi trên ván kê dốc
+ TC:  Ai chạy nhanh nhất.
	Thể dục: Bò chui qua ống dài
+ TC: Ai đi giỏi nhất.
	Thể dục: Ném trúng đích bằng 2 tay.
+ TC: Ai bò nhanh nhất.
	Thể dục: Bật sâu 40cm

+ TC: Đội nào ném giỏi.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Đếm đến 7 nhận biết nhóm 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.
	LQVT: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
	LQVT: Tách, gộp chia nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 phần
	LQVT: Xác định vị trí của đồ vật (phía phải, phía trái, phía trước, phía sau) của 1 vật so với vật khác.  

	4
	GDPTNN
(GDPTTM)

	GDÂN: VĐTTPH: Cháu yêu cô chú công nhân”.
NH: Đi cấy
	LQVH. Truyện: Hai anh em.

	LQVH. Thơ. Chú bộ đội hành quân trong mưa

	GDAN: Biểu diễn theo chủ đề: Ước mơ của bé.

	5
	GDPTNT
(GDPTNN)
	KPXH: Nghề giáo viên
	KPXH: Nghề nông nghiệp.
	KPXH: Nghề bác sĩ
	LQCV: Trò chơi với chữ u,ư.

	6
	GDPTTM
(GDPTNN)
	Tạo hình: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông.
	LQCV: Làm quen chữ u,ư
	Tạo hình: Vẽ trang trí cái cốc
	LQVH. Thơ: Ước mơ của Tý


I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm
II. Trò chơi có luật:
1. Vận động: Đi nối bàn chân tiến lùi, Bò chui qua ống dài, Đập bắt bóng tại chỗ
2. Học tập: Người chăn nuôi giỏi.
	3. Dân gian: Rồng rắn lên mây; Dệt vải.
III. Ca dao, đồng dao: Vuốt hột nổ, Bong bóng thì chìm gỗ lim thì nổi; Cày đồng đang buổi ban trưa. 
IV. Mọi lúc mọi nơi:
	- KPKH: Phân loại đồ dùng, sản phẩm theo nghề, Cô giáo mầm non
	- Âm nhạc: Hát múa: Cháu yêu cô thợ dệt, Bác đưa thư vui tính.
	- Tạo hình: Cắt dán hình ảnh một số nghề, vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo
	- Văn học: Thơ: "Hạt gạo làng ta".
V. Đi dạo đi thăm: Thăm cửa hàng tạp hoá nhà bác Mạnh
VI. Ngày hội, ngày lễ: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.







CHỦ ĐỀ V: DỰ ÁN: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT .
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 16/12/2024 - 10/1/2025)
	Thứ
	Tuần

Lĩnh vực
	T1: Từ 16 -20/12/2024: Động vật nuôi trong gia đình
	T2: Từ 23-27/12/2024
Động vật sống dưới nước.
	T3: Từ 30/12/2024-03/1/2025
Động vật sống trong rừng.
	T4: Từ 06/1-10/1/2025
Một số côn trùng.

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi lối bàn chân tiến, lùi
+ TC: Đội nào nhanh nhất.
	Thể dục: Ném trúng đích thẳng đứng.
+ TC: Ai đi giỏi nhất.
	Thể dục: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài
+ TC: Ai ném xa nhất.
	Thể dục: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ TC:  Ai bật giỏi nhất.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Tạo ra quy tắc sắp xếp
	LQVT: Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	LQVT: Chắp hép thành cặp các đối tượng có mối  liện quan.
	LQVT: Tạo ra 1 số hình học bằng các hình khác nhau

	4
	GDPTNN
	LQCV: Làm quen chữ i,t,c.
	LQVH. Thơ: Nàng tiên ốc.
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	LQCV: Trò chơi với chữ i,t,c.

	5
	GDPTTM
(GDPNT)
	KPKH: Sự phát triển của con gà
	KPKH: Một số con vật sống dưới nước.
	LQVH. Truyện:  Chú dê đen.
	KPKH: Vòng đời của bướm.

	6
	GDPTTM

	GDAN: DVĐTTC: Vì sao chim hay hót.
- Nghe: Gà gáy.
	Tạo hình: Xé, dán đàn cá (Đề tài)
	Tạo hình: Cắt, dán con vật sống trong rừng.
	GDAN: Biểu diễn theo chủ đề “ Ngày hội các loài vật” 



I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài : Cháu yêu cô chú công nhân.
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Cáo ơ ngủ à, Đua ngựa, Mèo đuổi chuột.
	2. Học tập: Con kiến, con sên.
	3. Dân gian: Bịt mắt bắt dê.
III. Ca dao, đồng dao: Con cua mà có hai càng, Bà còng đi chợ trời mưa. 
IV. Mọi lúc mọi nơi: 
	- Âm nhạc: Hát, VĐ: Tôm cá cua thi tài.		
	- KPKH: Phân loại động vật.
	- Tạo hình: Cắt dán động vật sống trong rừng.
V. Đi dạo đi thăm: Thăm khu trang trại chăn nuôi. 	









CHỦ ĐỀ VII: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 13/01/2025 đến 07/2/2025)
	Thứ
	Tuần

Lĩnh vực
	T1: Từ 13/01 - 17/01/2025
Bé vui đón tết
	T2: Từ 20-24/01/2025
Phong tục tập quán ngày tết

	T3: Từ 03-07/02/2025
Mùa xuân trên quê hương bé

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
+ TC: Ai giỏi nhất.
	Thể dục: Ném xa bằng 2 tay.

+ TC: Ai ném xa nhất.
	Thể dục: Bật qua vật cản

+ TC: Ai khéo nhất.

	   3
	GDPTNT
	LQVT: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
	LQVT: Xác định vị trí đồ vật so với vật khác 
	LQVT: Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

	4
	GDPTTM

	GDÂN: Vận động TTPH. Mùa xuân
 - Nghe: Mùa xuân ơi
	Tạo hình: Trang trí bưu thiếp ngày Tết 
	GDÂN: Biểu diễn theo chủ đề “Múa hát mừng xuân”

	5
	GDPTNN

	LQVH. Thơ. Mùa xuân
	LQVH: Truyện “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”
	LQCV: Trò chơi với chữ m, n, l

	6
	GDPTTM
(GDPTNN
GDPTNT)
	
KPXH: Ngày Tết quê em
	
LQCV: Làm quen chữ m, n, l
	
Tạo hình: Vẽ theo đề tài.


I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài “ Cháu yêu cô chú công nhân”
II. Trò chơi có luật:	
1. Vận động: Chạy tiếp cờ.
	2. Học tập: Cánh cửa kì diệu.
	3. Dân gian: Cướp cờ, Chi chi chành chành.
III. Ca dao, đồng dao: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
IV. Mọi lúc mọi nơi: 
V. Đi dạo đi thăm: Thăm cảnh chợ tết. 
VI. Ngày hội, ngày lễ: Tết nguyên đán.












CHỦ ĐỀ VII: THẾ GIỚI THỰC VẬT .
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 10/02/2025 đến 28/02/2025)
	Thứ
	Tuần
Lĩnh vực
	T1: Từ 10 - 14/02/2025
Dự án: Cây xanh
	T2: Từ 17 - 21/02/2025
Một số loại hoa, quả
	T4: Từ  24 - 28/02/2025
Một số loại rau

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Bật tách khép chân qua 7 ô
+TC: Ai giỏi nhất
	Thể dục: Ném xa bằng 1 tay.

+ TC: Ai ném giỏi nhất 
	Thể dục: Chạy chậm 100-120m

+ Đội nào đi giỏi.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Đếm đến 8 nhận biết nhóm 8 đối tượng. Nhận biết chữ số 8.
	LQVT: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8.

	LQVT: Tách, gộp chia nhóm đối tượng có số lượng làm 7 thành 2 phần.

	4
	GDPTNN

	LQVH. Thơ: Cây dừa

	LQVH. Truyện:  Quả bầu tiên”
	LQVH. Thơ: Ăn quả


	5
	GDPTNN
(GDPTNT)
	KPKH: Quá trình phát triển của cây.
	LQCV: Làm quen chữ b, d, đ
	LQCV: Trò chơi với chữ b, d, đ

	6
	 GDPTTM
	GDAN: Vận động múa”Em yêu cây xanh”
- Nghe: Lý cây bông
	Tạo hình: Tạo hoa bằng dấu vân tay
	GDAN: Biểu diễn theo chủ đề “Bé với thế giới thực vật”




     I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài: “ Cháu yêu cô chú công nhân”.
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Đổi khăn, Ai nhiều điểm nhất.
	2. Học tập: Hãy nói nhanh.
	3. Dân gian: Chồng nụ chồng hoa; Mèo bắt chuột.
III. Ca dao, đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành. 
IV. Mọi lúc mọi nơi:
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, ích lợi của 1 số loại cây, hoa, quả, rau.
	- Tạo hình: In hình lá cây.
	- Âm nhạc:   Hát vận động “ Em yêu cây xanh”
	- Thơ: Hạt gạo làng ta..
	- Văn học: Truyện: "Sự tích cây khoai lang".
V. Đi dạo đi thăm: Thăm vườn cây ăn quả nhà bác Biên.
VI. Ngày hội, ngày lễ:  Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch








CHỦ ĐỀ VIII: DỰ ÁN “BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 21/03/2025) 
	Thứ
	Tuần


Lĩnh vực
	T1:Từ 03 - 07/03/2025
Phương tiện và 1 số quy định về giao thông đường bộ.
	T2: Từ 10 - 14/03/2025
Phương tiện và 1 số quy định về giao thông đường thuỷ.
	T3: Từ 17 - 21/03/2025
Phương tiện và 1 số quy định về giao thông đường sắt và đường hàng không

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
+ TC:  Ai đi giỏi nhất.
	Thể dục: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
+ TC: Đội nào nhanh nhất.
	Thể dục: Bật xa 40-50cm.

+ TC: Ai ném giỏi nhất.

	3
	GDPTNT
	LQVT: Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9.
	LQVT: Thêm, bớt, nhận biết mối quan hệ hơn, kém về số lượng trong phạm vi 9.
	LQVT: Tách, gộp chia, nhóm đồ vật  có số  lượng 9 thành 2 phần.

	4
	GDPTTM
	GDAN: VĐTTPH “Em đi qua ngã tư đường phố”.
- Nghe: Những con đường em yêu.
	Tạo hình: Vẽ tàu thuyền trên biển (Đề tài)
	GDÂN: Biểu diễn theo chủ đề: Bé với các phương tiện giao thông

	5
	 GDPTNT
(GDPTNN)
	KPKH: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy.
	LQCV: Trò chơi với chữ h,k.
	LQVH. Truyện: Gấu con đi xe đạp.

	6
	GDPTNN

	LQCV: Làm quen chữ cái: h, k.
	LQVH. Thơ: Chú công an nhỏ
	LQCV: Làm quen với chữ p, q.



I. Thể dục buổi sáng:Tập kết hợp lời ca bài “Em đi qua ngã tư đường phố” 
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Đếm tiếp, Đi đúng luật.
	2. Học tập: Truyền tin, Đèn xanh đèn đỏ.
	3. Dân gian: Bịt mắt đá bóng, Bắt vịt trên cạn.
III. Ca dao, đồng dao: Đường vô xứ nghệ quanh quanh, Bình Định có núi vọng phu. 
IV. Mọi lúc mọi nơi:
- Âm nhạc: Hát, vận động: Đường em đi; Em đi chơi thuyền....
V. Đi dạo đi thăm: Cửa hàng xe máy …
VI: Ngày hội, ngày lễ: Ngày quốc tế phụ nữ 8.3










CHỦ ĐỀ IX: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ 24/03/2025 đến 11/04/2025)
	Thứ
	Tuần

Lĩnh vực
	T1: Từ 24-28/03/2025
Dự án: Nước
	T2: Từ 31/03 - 04/04/2025
Một số hiện tượng tự nhiên xung quanh bé
	T3: Từ 07/04 - 11/04/2025
Thời gian và các mùa trong năm

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Ném và bắt bóng bằng 2 tay khoảng cách 4m
+ TC:  Đội nào giỏi nhất.
	Thể dục: Trèo lên 7 gióng thang.

+ TC: Đá bóng.
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

	3
	GDPTNT
	LQVT: Đo dung tích các vật bằng một đơn vị đo.
	LQVT: Gọi tên các thứ trong tuần.
	LQVT: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.

	4
	GDPTTM

	GDAN: VĐTTC“Cho tôi đi làm mưa với”.
- Nghe: Mưa rơi.
	Tạo hình: Vẽ trang phục theo mùa
	GDAN: Biểu diễn theo chủ đề: Bé yêu thiên nhiên  

	5
	GDPTNN
(GDPTNT)
	KPKH: Vì sao có mưa.
	LQCV: Làm quen với chữ g, y.
	LQVH. Truyện: Cô con út của ông mặt trời

	6
	GDPTNN

	LQCV: Trò chơi với chữ p, q.
	LQVH: Thơ: Cầu vồng
	LQCV: Trò chơi với chữ g,y.


I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài “ Em tư qua ngã tư đường phố”
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Trời mưa, mưa to mưa nhỏ.
	2. Học tập: Chai có đựng gì không.
	3. Dân gian: Chìm nổi, Đi câu ếch.
III. Mọi lúc mọi nơi: 
	- Tạo hình: Vẽ trang phục mùa theo ý thích.
	- KPKH: Bé tìm hiểu về nước. Một số hiện tượng tự nhiên.
- LQVT: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn tả kết quả đo.
IV. Đi dạo đi thăm: Dạo quanh sân trường
VI. Ngày hội, ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương  10/3.












CHỦ ĐỀ X: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ
Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ 14/04/2025 đến 02/05/2025)
	Thứ
	     Tuần


Lĩnh vực
	T1: Từ 14 - 18/04/2025
Địa danh và di tích lịch sử của Lê Hồng- Thanh Miện quê em.
	T2: Từ 21 - 25/04/2025
Thủ đô Hà Nội
	T3: Từ 28/04 - 02/05/2025
Bác Hồ kính yêu.

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
TC: Ai khéo nhất.
	Thể dục: Nhảy lò cò 5 m.

+ TC: Đội nào giỏi nhất
	Thể dục: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân.
+TC: Ai ném giỏi nhất.

	3
	GDPTNT

	LQVT: Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10.
	LQVT: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10.
	LQVT: Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 phần.

	4
	GDPTTM
(GDPTNN)
	LQCV: Làm quen nhóm chữ s, x.
	Truyện: "Bể cá của Bác Hồ" 

	
Nghỉ ngày 30.4

	5
	GDPTNN
	LQVH: Thơ “Làng em có điện”
	LQCV: Trò chơi chữ s,x
	Nghỉ ngày 1.5

	6
	GDPTTM
	Tạo hình: Vẽ cảnh đẹp của quê hương (Đề tài)
	GDÂN: VĐTTC: "Yêu Hà Nội” 
Nghe hát: Mùa thu Hà Nội 
	GDAN: Biểu điễn theo chủ đề


I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài “Em đi qua ngã tư đường phố”
II. Trò chơi có luật:
	1. Vận động: Ai nhanh hơn.
	2. Học tập: Ai giỏi nhất.
	3. Dân gian: Ô ăn quan, Ném vòng cổ chai.
III. Ca dao, đồng dao: Đường vô xứ nghệ quanh quanh
IV. Mọi lúc mọi nơi 
	- Tạo hình: + Nặn theo ý thích. 
                              + Vẽ vườn hoa bên Lăng Bác
- LQVH: Nghe kể chuyện Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
V. Đi dạo đi thăm: Thăm nghĩa trang liệt sĩ
V. Ngày hội ngày lễ: Giải phóng miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5











CHỦ ĐỀ XI: TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thời gian thực hiện: 2 tuần (Từ 05/05/2025 đến 16/05/2025)
	Thứ
	           Tuần

Lĩnh vực
	T2: Từ 05 - 9/05/2025
Một số đồ dùng của học sinh tiểu học
	T2: Từ 12 - 16/05/2025
Một số hoạt động của trường tiểu học
	Từ 19/05 –23/5/2025
ÔN

	2
	GDPTTC
	Thể dục: Đi và đập bắt bóng

+TC: Thi xem đội nào giỏi 
	Thể dục: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
+TC: Đội nào nhanh nhất
	Thể dục: Chơi với bóng


	3
	GDPTNT
	LQVT: Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp theo quy tắc.
	LQVT: Đo độ dài các vật khác nhau và so sánh kết quả đo.
	LQVT: Xác định vị trí đồ vật so với 1 vật làm chuẩn

	4
	GDPTTM

	GDÂN: 
VĐTTC: Tạm biệt búp bê.
Nghe: Em yêu trường em.
	GDAN: Biểu diễn theo chủ đề: Ngôi trường thân yêu của bé”
	GDAN: Ôn các bài hát 

	5
	GDPTNT (GDPTNN)
	LQVH. Thơ: Bé vào lớp 1 
	KPKH: Một số đồ dùng của học sinh tiểu học
	LQVH: Truyện “Gà Tơ đi học”

	
6
	GDPTNN
	
LQCV:  Làm quen chữ v, r
	LQCV: Trò chơi với chữ v, r.
	LQCV: Ôn chữ cái



I. Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài “Em đi qua ngã tư đường phố”
III. Ca dao, đồng dao:  Đố ai đếm được lá rừng,.
IV. Mọi lúc mọi nơi: 
Tạo hình: Làm cặp sách, nặn đồ dùng học tập, Vẽ đồ dùng học tập.
GDÂN: Hát, VĐ bài: Trường em, Tạm biệt búp bê, Cháu vẫn nhớ trường mầm non.
Nghe hát: Em yêu trường em, Mùa hoa phượng nở
V. Đi dạo đi thăm: Thăm quan trường tiểu học
VI. Ngày hội, ngày lễ: Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

													Lê Hồng, ngày 29 tháng 8 năm 2024
		Người duyệt                                                                                                                          Người lập
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